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BÁO CÁO

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Văn bản số 111/UBND-NNTNMT ngày 04/11/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Kế hoạch hành động tập trung tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; trong đó, giao “nghiên cứu tham mưu chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là Dự thảo Nghị quyết) và tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý theo quy định. 
Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được 9 Văn bản của các sở, ngành, địa phương tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết, nội dung cụ thể:


- Cơ bản các ý kiến tham gia của các sở, Uỷ ban nhân dân các xã nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ.

- Ngoài ra, có một số ý kiến tham gia góp ý cho nội dung dự thảo Nghị quyết của các Sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, đồng thời giải trình làm rõ một số ý kiến tham gia của các sở, địa phương và đưa vào nội dung tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, có Văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Sở Nông nghiệp và Môi trường xin báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CCBTS.
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Kiền


PHỤ LỤC
Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết

(Kèm theo Báo cáo      /BC-SNNMT  ngày     /11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	TT
	Số Văn bản
	Tên đơn vị
	Ý kiến tham gia
	Tiếp thu, giải trình

	I
	Các đơn vị có ý kiến tham gia: 3 đơn vị

	1
	997/STP-VBQPPL 
ngày 20/11/2025
	Sở Tư pháp
	1. Về trình tự thủ tục và hồ sơ: 

- Chưa được đăng tải lấy ý kiến và thực hiện truyền thông theo quy định.

- Đối với hồ sơ lấy ý kiến, phản biện xã hội: Bổ sung (1) Tờ trình dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo xây dựng chính sách; (3) Lấy ý kiến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và các sở ngành.

2. Đối với dự thảo Nghị quyết: 

- Tên dự thảo Nghị quyết đề nghị viện dẫn đầy đủ thông tin của Nghị định số 37/NĐ-CP đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng.

- Về căn cứ ban hành Văn bản: đề nghị bỏ căn cứ thứ 2 (tính từ trên xuống) và trình bày các văn bản quy phạm pháp luật trong phần căn cứ gồm các nội dung “tên loại, số, ký hiệu văn bản, tên cơ quan ban hành và tên gọi của văn bản” (ví dụ: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản;…) cho phù hợp với điểm đ khoản 1 phần III mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Đề nghị bổ sung điều quy định về “Hiệu lực thi hành” cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 
- Tại Điều 1: đề nghị bỏ cụm từ “Chi tiết tại Phụ lục kèm theo”. 
- Tại phần “Nơi nhận”: đề nghị sửa cụm từ “Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp” thành “Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính”; bổ sung “Sở Tư pháp (CSDLQG về pháp luật)”; sửa “Các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Vụ Pháp chế)” và “Bộ Tài chính (Vụ pháp chế)” cho phù hợp. 3. Đối với dự thảo Quy định 
- Đề nghị bố cục dự thảo Quy định theo “Chương, Điều, khoản, điểm” cho phù hợp với quy định tại Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và trình bày theo quy định tại khoản 2 phần III Mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, theo đó đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát và chỉnh sửa, bổ sung: 
+ Tên của Chương: sửa từ “chữ in thường” thành “chữ in hoa”.
+ Bổ sung các Điều tại Chương II, III, IV và V. 
- Đề nghị rà soát, nghiên cứu bố cục nội dung của Chương II, III và IV thành một chương quy định về chính sách hỗ trợ cho phù hợp. 
- Điều 2: đề nghị Cơ quan soạn thảo xem xét nội dung quy định tại khoản 3, 4 của Điều này để đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các nội dung và tên của Điều này quy định “Nguyên tắc hỗ trợ”. 
- Điều 3: đề nghị xem xét, làm rõ về nguồn ngân sách để đảm bảo điều kiện thực hiện các chính sách hỗ trợ. Đồng thời cần xem xét về sự phù hợp của quy định tại khoản 1 Điều này với quy định hiện hành.
 - Đối với nội dung quy định về “Thời gian hỗ trợ” tại Chương II, III, IV: đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét về căn cứ pháp lý đối với quy định các thời gian hỗ trợ khác nhau đối với mỗi chính sách hỗ trợ vì “Phạm vi điều chỉnh” tại Điều 1 dự thảo Quy định không quy định về thời kỳ áp dụng, đồng thời đây là chính sách được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do đó cần bảo đảm tính ổn định, lâu dài và thống nhất áp dụng. 
- Nội dung hỗ trợ tại Chương IV: đề nghị xem xét bổ sung quy định mức hưởng tối đa của chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng của văn bản và tính khả thi trong triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị xem xét về điều kiện để thực hiện hỗ trợ thay thế “thiết bị giám sát hành trình tàu cá”
4. Căn cứ nội dung tại (a) và (b) khoản 1 và các quy định tại khoản 2 Điều 49, Điều 50 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 28, khoản 29 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, Hồ sơ và trình tự đề nghị tham gia ý kiến của Cơ quan soạn thảo chưa đảm bảo đúng quy định, do đó đề nghị Cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và nội dung tại khoản 2, 3 Công văn này, thực hiện trình tự, thủ tục xin ý kiến lần 2 trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định
	- Tiếp thu Văn bản xin ý kiến lần 2 đăng lên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Tiếp thu: bổ sung dự thảo Tờ trình,  Báo cáo xây dựng chính sách, Xin ý kiến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và các sở ngành.

- Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.

- Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.

- Bảo lưu: Nội dung đã có tại Điều 3, dự thảo Nghị quyết.

- Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.

- Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.

- Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.

- Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.
- Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Nghị quyết

- Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Nghị quyết

- Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Nghị quyết, cụ thể:

+ Đối với chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2030, căn cứ theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/01/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh thái trên địa bàn tỉnh.
+ Đối với chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển căn cứ theo Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 13/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên vùng biển tỉnh Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
+ Đối với chính sách hỗ trợ kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ. Chỉ hỗ trợ 1 năm (2026) đối với thiết bị đã được lắp đặt trên tàu cá chưa đáp ứng đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ
- Tiếp thu tổng hợp hoàn thiện xin ý kiến các sở, ngành và địa phương lần thứ 2.


	2
	2044/SKHCN-CĐSBCVT
ngày 12/11/2025
	Sở Khoa học và Công nghệ
	- Xem xét, điều chỉnh bố cục các Chương và Điều cho phù hợp: Chương I. Quy định chung gồm các Điều 1, Điều 2, Điều 3; Chương II. Chính sách hỗ trợ gồm các Điều 4. Chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, Điều 5. Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển; Điều 6. Chính sách hỗ trợ kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; Chương III. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách

- Đề nghị xem xét đưa khoản 3, khoản 4 Điều 2 Chương I về khoản 2, Điều 1 cho phù hợp.

- Đề nghị thống nhất cụm từ sử dụng “Chủ tàu cá chuyển đổi nghề” tại Khoản 3, Điều 2 Chương I và “Chủ tàu chuyển từ đổi nghề” tại điểm c, khoản 1 Chương III.

- Đề nghị bỏ cụm từ “hộ gia đình” trong Chương V. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách. Lý do đối tượng áp dụng tại Điều 1 không có hộ gia đình.

- Tại bước 1 khoản 2 Chương V: Đề nghị xác định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trong Dự thảo Quy định có là thủ tục hành chính không để xem xét hình thức tiếp nhận hồ sơ (qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến) và quy định việc tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo quy định tại Nghị định 118/2025/NĐ-CP cho phù hợp.
	- Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Nghị quyết

	3
	2624/STC-HCSN

ngày 13/11/2025
	Sở Tài chính
	1. Tại Luật Thủy sản, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và Nghị định số 37/2024/NĐ-CP không quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Do đó đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ căn cứ pháp lý để xây dựng dự thảo Nghị quyết. Trường hợp không có căn cứ pháp lý là văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường bổ sung hồ sơ thuyết minh làm rõ cơ sở đề xuất chính sách và tham khảo các địa phương khác (nếu có);

2. Tại Khoản 4 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước số số 83/2015/QH13 quy định: “4. Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm; việc ban hành và thực hiện chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp; việc quyết định đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách phải bảo đảm trong phạm vi ngân sách theo phân cấp.”

Để có căn cứ tham gia về sự phù hợp của chính sách với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến nhu cầu

kinh phí thực hiện đối với từng chính sách theo từng năm
	- Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 05/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản; Văn bản số 111/UBND-KT2, ngày 27/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch hành động tập trung tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/01/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 13/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên vùng biển tỉnh Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Tiếp thu Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Báo cáo xây dựng chính sách, cụ thể kinh phí dự kiến thực hiện, giai đoạn thực hiện.

	II
	Các đơn vị nhất trí Dự thảo Nghị quyết: 6 đơn vị

	1
	1420/BCH-TM ngày 14/11/2025
	Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
	Nhất trí
	

	2
	199/UBND-KT
ngày 12/11/2025

	UBND xã Bình Định
	Nhất trí
	

	3
	226/UBND-KT

ngày 11/11/2025

	UBND xã Hưng Phú
	Nhất trí
	

	4
	402/UBND-KT

ngày 13/11/2025

	UBND xã Nam Tiền Hải
	Nhất trí
	

	5
	457/UBND-KT

ngày 11/11/2025

	UBND 
xã Thái Ninh
	Nhất trí
	

	6
	565/UBND-KT

ngày 18/11/2025

	UBND 
xã Đồng Châu
	Nhất trí
	


